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CHIỀU DƯỚI CHÂN NÚI 

 

 

Lý thuyết 

ĐỌC: CHIỀU DƯỚI CHÂN NÚI. 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ ĐỒNG NGHĨA 

 

  Khung trời tuổi thơ 
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- Côn trùng: động vật chân đốt, phần lớn có cánh.  

- Đèn dầu: Đèn cháy sáng nhờ dầu hỏa hoặc dầu lạc. 

- Kí ức: Hình ảnh, sự việc đã qua được ghi lại trong trí nhớ và gợi lên.   

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Từ trên núi về với bó củi trên vai 

B.  Nhớ ngôi nhà ở chân núi 

C.  Nhớ ngọn khói từ căn bếp 

D. Nhớ hình ảnh của mẹ từ vườn về, nhóm bếp nấu cơm. 

E. Tất cả các ý trên.   

 

A. Yêu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên. 

LUYỆN TẬP 

Ba mẹ con đi chơi ở đâu, khung cảnh đó được gợi lại như thế nào? 1 

Người mẹ nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ nào của mình? 

 
2 

Ba mẹ con làm gì khi thấy con cánh cam? Những việc làm đó nói lên điều 
gì? 

3 
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B. Sợ nói chuyện to  

C. Lo lắng các con vật sẽ lẩn trốn.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………… 

 

 

 

a. Em quay đầu đỏ 

Vẽ nhà em ở 

Ngói mới đỏ tươi 

Trường học trên đồi 

Em tô đỏ thắm 

 

Cây gạo đầu xóm 

Hoa nở chói ngời 

Vì sao người mẹ kể cho các con nghe kí ức đang sống dậy trong tâm trí 

mình? 
4 

Theo em, vì sao 3 mẹ con cảm thấy yêu mến cuộc đời này? 5

 

Nội dung bài đọc 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Đọc các đoạn thơ, đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 6 
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A, nắng lên rồi! 

Mặt trời đỏ chót 

Lá cờ Tổ quốc 

Bay giữa trời xanh … 

                      Định Hải 

b. Các em lớp Một phấn khởi chào đón năm học mới. Chúng tôi cũng vô cùng hân hoan. 

                                                                                  Minh Mẫn 

c. Đất nước ta thật thanh bình. Cuộc sống của người dân trên mọi miền Tổ quốc thật yên vui.  

Phan Ngọc Linh 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………........ 

 

    

 

Thay từ in đậm trong mỗi câu sau bằng một từ đồng nghĩa: 7 

Tìm 2 – 3 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: 8 
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……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....……………....……………....……………....……………....……………....…………….... 

 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....……………………………………………………………………………………....……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

  

Chọn 2 từ đồng nghĩa tìm được ở bài tập 3. Đặt câu với mỗi từ đã chọn. 9 
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Chúng tôi đi lang thang trong khu rừng yên tĩnh; những cây thông to dưới chân một ngọn núi; 

Mùi nhựa thông rất thơm; nhưng bông hoa li ti đang bắt đầu cụp cánh vào lúc cuối ngày. 

 

A. Từ trên núi về với bó củi trên vai 

B.  Nhớ ngôi nhà ở chân núi 

C.  Nhớ ngọn khói từ căn bếp 

D. Nhớ hình ảnh của mẹ từ vườn về, nhóm bếp nấu cơm. 

E. Tất cả các ý trên.   

 

A. Yêu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên. 

B. Sợ nói chuyện to  

C. Lo lắng các con vật sẽ lẩn trốn.  

 

Người mẹ kể cho các con nghe kí ức đang sống động trong tâm trí mình vì: 

-  Đó là những kỉ niệm tươi đẹp của mẹ, 

-  Mẹ muốn chia sẻ cho các con về cuộc sống êm đềm và đầy thú vị nơi thũng lũng, rừng núi.  

- Nơi đây dù không có đầy đủ tiện nghi nhưng bình yên và đầy sức sống.  

 

Vì họ cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, sự yên bình của cảnh vật.  

Hướng dẫn giải 

 

Ba mẹ con đi chơi ở đâu, khung cảnh đó được gợi lại như thế nào? 1 

Người mẹ nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ nào của mình? 

 
2 

Ba mẹ con làm gì khi thấy con cánh cam? Những việc làm đó nói lên điều 
gì? 

3 

Vì sao người mẹ kể cho các con nghe kí ức đang sống dậy trong tâm trí 

mình? 
4 

Theo em, vì sao 3 mẹ con cảm thấy yêu mến cuộc đời này? 5
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a.  

Đỏ tươi: màu nằm giữa màu đỏ và màu da cam 

Đỏ thắm: nghiêng về phía đỏ - tím 

Đỏ chót: đỏ đến mức không thể hơn được nữa, nhìn thường không thích mắt 

⮚ Đều chỉ màu đỏ nhưng mang sắc thái khác nhau 

b.  

Phấn khởi: cảm thấy vui sướng trong lòng vì được cổ vũ, khích lệ. 

Hân hoan: vui mừng, biểu lộ rõ trên nét mặt, cử chỉ 

⮚ Đều chỉ trạng thái cảm xúc vui mừng. 

c.  

Đất nước ta thật thanh bình. Cuộc sống của người dân trên mọi miền Tổ quốc thật yên vui.  

Đất nước: phần lãnh thổ trong quan hệ với dân tộc làm chủ và sống trên đó. 

Tổ quốc: được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình 

cảm gắn bó với nó. 

⮚ Đều chỉ phần đất/ lãnh thổ.  

 

 

Nội dung bài đọc 

Kí ức tuổi thơ của tác giả hiện lên sống động trong một buổi cùng con 

trải nghiệm vẻ đẹp của rừng chiều.  

Tuổi thơ của mỗi người thường rất đẹp, rất đáng yêu. Cần biết trân 

trọng kỉ niệm tuổi thơ và trân trọng giá trị tốt đẹp của cuộc sống.  

Đọc các đoạn thơ, đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 6 
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xinh, xinh xắn, dễ thương,... 

 

bao la, bát ngát, mênh mông  

 

gồ ghề, khấp khểnh 

 

nhỏ bé, tí xíu, nhỏ xíu  

 

  trẻ em, trẻ nhỏ, thiếu nhi 

 : gắn kết, đoàn kết 

: yêu quý, mến yêu, quý mến 

 

Gắn bó: Họ gắn bó với nhau như anh em trong một nhà.   

Đoàn kết: Lớp 5A rất đoàn kết. 

 

Thay từ in đậm trong mỗi câu sau bằng một từ đồng nghĩa: 7 

Tìm 2 – 3 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: 8 

Chọn 2 từ đồng nghĩa tìm được ở bài tập 3. Đặt câu với mỗi từ đã chọn. 9 


